
TT Mã sinh viên Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201080010 Hoàng Quang Việt Nam 22/07/2001 Đồng Nai Hoa SP Sử THPT Tam Hiệp

2 1201080003 Vũ Ngọc Phúc Nam 08/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Sử THPT Tam Hiệp

3 1201080001 Lê Thị Thanh Bình Nữ 11/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Sử THPT Tam Hiệp

4 1201080005 Nguyễn Phước Lộc Thọ Nam 12/07/2001 Đồng Nai Kinh SP Sử THPT Tam Hiệp

5 1201010061 Lê Công Thịnh Nam 15/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

6 1201010073 Trần Nguyễn Thu Trúc Nữ 08/10/2002 Bình Phước Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

7 1201010071 Nguyễn Đức Trí Nam 16/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

8 1201010053 Nguyễn Tấn Tài Nam 03/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

9 1201010019 Vũ Phú Hậu Nam 18/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

10 1201010017 Vũ Ngọc Hà Nữ 15/05/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

11 1201010003 Đỗ Thùy Vân Anh Nữ 03/10/2002 TP.HCM Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

12 1201010007 Lưu Đức Bình Nam 12/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

13 1201010001 Nguyễn Hoàng Diệu Ái Nữ 09/07/2002 Bình Phước Kinh SP Toán A THPT Tam Hiệp

14 1201010024 Phí Thị Huyền Nữ 06/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Tam Hiệp

15 1201010026 Đinh Thùy Linh Nữ 06/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Tam Hiệp

16 1201010012 Võ Thị Xuân Đào Nữ 25/05/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Tam Hiệp

17 1201120152 Nguyễn Thủy Phương Trang Nữ 14/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp

18 1201120092 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 20/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp

19 1201120156 Hồ Mai Trâm Nữ 06/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp

20 1201120088 Bồ Yến Giáng Ngân Nữ 07/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp

21 1201120084 Nguyễn Thị Tố Nga Nữ 06/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp

22 1201120048 Nguyễn Bá Hoàng Nam 03/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Tam Hiệp
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